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Câu  trả  lờ i

1. 30

2. 63

3. 36

4. 7

5. 28

6. 7

7. 25

8. 9

9. 4

10. 6

11. 3

12. 6

Giải các câu hỏi.

1) Vào Halloween, năm người bạn đã hóa trang thành cướp biển. Nếu mỗi bộ trang phục có
giá sáu đô la, họ đã chi bao nhiêu?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

2) Một chiếc cưa điện đắt gấp bảy lần một chiếc cưa bằng tay. Một chiếc cưa thủ công có giá
chín đô la. Giá một cái cưa điện là bao nhiêu?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

3) Ở trường, máy in mới có thể in chín trang trong một phút. Máy in cũ nhanh gấp bốn lần.
Máy in cũ in được bao nhiêu trang trong một phút?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

4) Cần Cường năm mươi sáu quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn, gấp tám lần số lượng
anh ấy sử dụng cho một ly nhỏ. Người đó dùng bao nhiêu quả cam cho một cái ly nhỏ?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

5) Có bốn đĩa trong một hộp. Nếu một nhà hàng mua bảy hộp, họ sẽ có tổng cộng bao nhiêu
đĩa?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

6) Tại hội chợ cấp tiểu bang, mỗi vé Tài chi cho các trò chơi, anh ấy đã chi sáu cho các
chuyến đi. Nếu anh ấy đã tiêu bốn mươi hai vé cho các chuyến đi, thì anh ấy đã chi bao
nhiêu tiền cho các trò chơi?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

7) Máy tính cũ của Châu có năm hợp đồng bộ nhớ. Máy tính mới của cô ấy có số lượng nhiều
gấp năm lần. Máy tính mới của cô ấy có bao nhiêu bộ nhớ?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Một cửa hàng hoa có tám mươi mốt hoa hồng, gấp chín lần số hoa tulip họ có. Họ có bao
nhiêu bông hoa tulip?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Một chiếc cưa điện có giá ba mươi hai đô la và một chiếc cưa bằng tay có giá tám đô la.
Giá cưa điện gấp bao nhiêu lần so với cưa bằng tay?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

10) Một nhà hàng có ba mươi sáu món trong thực đơn có hàm lượng calo thấp và sáu món có
hàm lượng calo cao. Có bao nhiêu lần những món có lượng calo thấp hơn những món có
lượng calo cao?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

11) Larry's Lawn Care có sáu khách hàng vào mùa hè và hai vào mùa xuân. Số lượng khách
hàng mà họ có vào mùa hè gấp bao nhiêu lần so với số lượng khách hàng của họ vào mùa
xuân?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Một tài xế giao hàng đã thực hiện đúng ba điểm dừng mỗi ngày. Sau hai ngày, anh ta sẽ
thực hiện tổng cộng bao nhiêu điểm dừng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)
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2. 63
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Giải các câu hỏi.

1) Vào Halloween, năm người bạn đã hóa trang thành cướp biển. Nếu mỗi bộ trang phục có
giá sáu đô la, họ đã chi bao nhiêu?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

2) Một chiếc cưa điện đắt gấp bảy lần một chiếc cưa bằng tay. Một chiếc cưa thủ công có giá
chín đô la. Giá một cái cưa điện là bao nhiêu?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

3) Ở trường, máy in mới có thể in chín trang trong một phút. Máy in cũ nhanh gấp bốn lần.
Máy in cũ in được bao nhiêu trang trong một phút?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

4) Cần Cường năm mươi sáu quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn, gấp tám lần số lượng
anh ấy sử dụng cho một ly nhỏ. Người đó dùng bao nhiêu quả cam cho một cái ly nhỏ?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

5) Có bốn đĩa trong một hộp. Nếu một nhà hàng mua bảy hộp, họ sẽ có tổng cộng bao nhiêu
đĩa?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

6) Tại hội chợ cấp tiểu bang, mỗi vé Tài chi cho các trò chơi, anh ấy đã chi sáu cho các
chuyến đi. Nếu anh ấy đã tiêu bốn mươi hai vé cho các chuyến đi, thì anh ấy đã chi bao
nhiêu tiền cho các trò chơi?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

7) Máy tính cũ của Châu có năm hợp đồng bộ nhớ. Máy tính mới của cô ấy có số lượng nhiều
gấp năm lần. Máy tính mới của cô ấy có bao nhiêu bộ nhớ?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Một cửa hàng hoa có tám mươi mốt hoa hồng, gấp chín lần số hoa tulip họ có. Họ có bao
nhiêu bông hoa tulip?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Một chiếc cưa điện có giá ba mươi hai đô la và một chiếc cưa bằng tay có giá tám đô la.
Giá cưa điện gấp bao nhiêu lần so với cưa bằng tay?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

10) Một nhà hàng có ba mươi sáu món trong thực đơn có hàm lượng calo thấp và sáu món có
hàm lượng calo cao. Có bao nhiêu lần những món có lượng calo thấp hơn những món có
lượng calo cao?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

11) Larry's Lawn Care có sáu khách hàng vào mùa hè và hai vào mùa xuân. Số lượng khách
hàng mà họ có vào mùa hè gấp bao nhiêu lần so với số lượng khách hàng của họ vào mùa
xuân?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Một tài xế giao hàng đã thực hiện đúng ba điểm dừng mỗi ngày. Sau hai ngày, anh ta sẽ
thực hiện tổng cộng bao nhiêu điểm dừng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định) 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17

11-12 8 0
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Giải các câu hỏi.

28 7 36 63 7
30 6 25 9 4

1) Vào Halloween, 5 người bạn đã hóa trang thành cướp biển. Nếu mỗi bộ trang phục có giá 6
đô la, họ đã chi bao nhiêu?

2) Một chiếc cưa điện đắt gấp 7 lần một chiếc cưa bằng tay. Một chiếc cưa thủ công có giá 9
đô la. Giá một cái cưa điện là bao nhiêu?

3) Ở trường, máy in mới có thể in 9 trang trong một phút. Máy in cũ nhanh gấp 4 lần. Máy in
cũ in được bao nhiêu trang trong một phút?

4) Cần Cường 56 quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn, gấp 8 lần số lượng anh ấy sử dụng
cho một ly nhỏ. Người đó dùng bao nhiêu quả cam cho một cái ly nhỏ?

5) Có 4 đĩa trong một hộp. Nếu một nhà hàng mua 7 hộp, họ sẽ có tổng cộng bao nhiêu đĩa?

6) Tại hội chợ cấp tiểu bang, mỗi vé Tài chi cho các trò chơi, anh ấy đã chi 6 cho các chuyến
đi. Nếu anh ấy đã tiêu 42 vé cho các chuyến đi, thì anh ấy đã chi bao nhiêu tiền cho các trò
chơi?

7) Máy tính cũ của Châu có 5 hợp đồng bộ nhớ. Máy tính mới của cô ấy có số lượng nhiều
gấp 5 lần. Máy tính mới của cô ấy có bao nhiêu bộ nhớ?

8) Một cửa hàng hoa có 81 hoa hồng, gấp 9 lần số hoa tulip họ có. Họ có bao nhiêu bông hoa
tulip?

9) Một chiếc cưa điện có giá 32 đô la và một chiếc cưa bằng tay có giá 8 đô la. Giá cưa điện
gấp bao nhiêu lần so với cưa bằng tay?

10) Một nhà hàng có 36 món trong thực đơn có hàm lượng calo thấp và 6 món có hàm lượng
calo cao. Có bao nhiêu lần những món có lượng calo thấp hơn những món có lượng calo
cao?
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